
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

 

086 - Trường THCS&THPT Bến Quan 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304004661 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI THỊ HẢI AN Nữ 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.44  

2 045304001250 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ LAN ANH Nữ 27/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.36  

3 045204001328 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI LÊ VIỆT ANH Nam 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

4 045204006540 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÁI BẢO Nam 08/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.56  

5 197399793 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG MINH BÌNH Nam 09/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

6 045204001310 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG QUỐC CƯỜNG Nam 13/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.38  

7 045304001259 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO DIỆU Nữ 26/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 9.70  

8 045204001316 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HÙNG DŨNG Nam 29/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.34  

9 045204001329 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH DUY Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

10 045304001256 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LINH ĐAN Nữ 05/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.04  

11 045204006811 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN ĐẠT Nam 04/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

12 045204008783 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC ĐẠT Nam 26/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.11  

13 045204003826 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUỐC ĐẠT Nam 14/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.30  

14 045204001320 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐỒNG Nam 11/12/2004 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HÀ Kinh 7.74  

15 045204001317 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN MINH ĐỨC Nam 25/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.97  

16 045204001309 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 26/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  

17 045304001258 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 05/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.91  

18 045304001271 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 07/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.86  

19 045304001248 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ HẢO Nữ 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  

20 045304001229 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ DIỆU HIỀN Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

21 045204001337 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUANG HIẾU Nam 04/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.58  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

22 197398065 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯỚC HIẾU Nam 22/09/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 5.03  

23 045204001324 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HUY Nam 07/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

24 045204001322 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG GIA HUY Nam 30/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.36  

25 045304001230 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MỸ HUYỀN Nữ 06/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.40  

26 045304001231 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Nữ 30/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

27 045304001234 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG Nữ 06/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.14  

28 045304001270 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HƯỜNG Nữ 30/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.59  

29 045304001237 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ 24/07/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 6.74  

30 045304001254 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH BÙI THUỲ LINH Nữ 24/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.68  

31 045304001737 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI TRẦN KHÁNH LINH Nữ 28/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

32 045204007618 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN LỢI Nam 27/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.54  

33 045304001232 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MAI LY Nữ 21/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.79  

34 045304001249 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC MAI Nữ 30/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.22  

35 045304001264 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BẢO ÁNH MINH Nữ 12/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.66  

36 034304011264 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN HÀ MY Nữ 04/11/2004 THÁI BÌNH Kinh 7.21  

37 045304001257 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÀ MY Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.91  

38 045204001331 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG NGỌC Nam 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.98  

39 045304001238 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

40 045304001269 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 12/11/2004 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI Kinh 6.90  

41 045304006054 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG LÂM NHI Nữ 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

42 045304001265 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ HẢI NHI Nữ 29/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.65  

43 045304001242 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ HOÀNG OANH Nữ 12/06/2004 

BỆNH VIỆN ĐÃ KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 6.89  

44 045304001255 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THANH PHÚC Nữ 15/12/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 6.09  
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45 045304001273 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ 30/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.10  

46 197397548 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM CHÍ QUANG Nam 16/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

47 001204031160 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH QUÂN Nam 07/09/2004 HÀ TÂY Kinh 6.36  

48 045204007217 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN QUÂN Nam 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.73  

49 045203004402 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN SUỐI Nam 16/07/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.41  

50 064204004025 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC TÀI Nam 12/06/2004 GIA LAI Kinh 6.29  

51 197398487 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH TÀI Nam 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.29  

52 045204001314 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ANH TÀI Nam 20/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8  

53 045204000742 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐỨC MINH TÀI Nam 18/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.26  

54 045304001233 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ TỐ TÂM Nữ 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.19  

55 045304001240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 17/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

56 074303006923 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM PHƯƠNG THẢO Nữ 10/09/2003 DẦU TIẾNG Kinh 5.57  

57 045304001243 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 29/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.19  

58 045304001252 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THANH THỦY Nữ 27/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.30  

59 045304001266 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY Nữ 30/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.71  

60 045304001272 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ 16/05/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 6.74  

61 045304001247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 14/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

62 045204003441 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THÁI TIẾN Nam 18/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

63 045304001267 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Nữ 25/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.10  

64 045204001326 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO VĂN TRỌNG Nam 29/05/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 5.86  

65 197399670 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ANH TRÚC Nữ 02/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.64  

66 045204001319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN TUÂN Nam 11/06/2004 TRAM Y TẾ VĨNH LONG Kinh 5.99  

67 045203008663 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH TÙNG Nam 23/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.54  
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68 045304001251 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ BẢO YẾN Nữ 06/11/2004 HÀ TĨNH Kinh 8.40  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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